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BÀI 2: LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 

VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH

MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

- Nắm được những nội dung cơ bản của luật nghĩa vụ quân sự,

làm cơ sở để thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ quân sự 

của mình.

- Xác định tinh thần, thái độ đúng đắn trong học tập, tìm hiểu

luật nghĩa vụ quân sự;

liên hệ xác định nghĩa vụ, trách nhiệm của học sinh tham gia 

vào các hoạt độngquốc phòng ở nhà trường, ở địa phương và 

xây dựng quân đội.
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I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH  LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 
1. Để kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh

hùng cách mạng.

BÀI 2: LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 

VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH
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2. Thực hiện quyền làm chủ của công dân và tạo điều kiện cho 

Công dân làm tròn nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH  LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 

Hiến pháp khẳng định, Nhà nước ta là nhà nước xã hội chủ nghĩa, 

nhà nước của dân, do dân, vì dân; Nhà nước phải quản lý xã hội 

bằng pháp luật, nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của 

Tổ quốc, của nhân dân.

Tại chương IV Điều 45 hiến pháp 2013 xác định: “Bảo vệ Tổ 

quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. 

Công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia xây 

dựng nền quốc phòng toàn dân”.
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3. Đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong thời kì mới

GDQP KHỐI 11

- Nhiệm vụ hàng đầu của Quân đội nhân dân là sẵn sàng chiến

đấu và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, bảo vệ

chính quyền cách mạng, bào vệ nhân dân, đồng thời có nhiệm

vụ tham gia xây dựng đất nước.
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I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH  LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 
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1. Giới thiệu khái quát về Luật

Cấu trúc của Luật gồm: Lời nói đầu, 11 Chương, 71 Điều.

- Chương I: Những quy định chung (Điều 1 – 11)

- Chương II: Việc phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan và binh sĩ

(Điều 12 – 16)

- Chương III: Việc chuẩn bị cho thanh niên phục vụ tại ngũ (17

– 20)

- Chương IV: Việc nhập ngũ và xuất ngũ (21 – 36)

- Chương V: Việc phục vụ của hạ sĩ quan và binh sĩ dự bị (37 –

44)

- Chương VI: Việc phục vụ của quân nhân chuyên nghiệp (45 –

48)
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1. Giới thiệu khái quát về Luật

Cấu trúc của Luật gồm: Lời nói đầu, 11 Chương, 71 Điều.

- Chương VII: Nghĩa vụ, quyền lợi của quân nhân chuyên

nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ và dự bị (Điều 49 – 57)

- Chương VII: Việc đăng kí nghĩa vụ quân sự (Điều 58 – 62)

- Chương IX: Việc nhập ngũ theo lệnh tổng động viên hoặc

lệnh động viên cục bộ, việc xuất ngũ theo lệnh phục viên (63 –

68)

- Chương X: Việc xử lí các vi phạm (69)

- Chương XI: Điều khoản cuối cùng (70 – 71)
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2. Nội dung cơ bản của Luật nghĩa vụ quân sự

a. Những quy định chung

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục

vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Công dân phục vụ tại ngũ gọi là quân nhân tại ngũ.

- Công dân phục vụ trong ngạch dự bị gọi là quân nhân dự bị.

- Công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự từ đủ 18 đến hết 45 tuổi.

- Phục vụ tại ngũ từ đủ 18 đến hết 27 tuổi.

- Phục vụ trong ngạch dự bị từ đủ 18 đến hết 45 tuổi.

- Quân nhân tại ngũ và quân nhân dự bị có nghĩa vụ: SGK.
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II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

LÊ THỊ LAN GDQP VÀ AN DƯƠNG VĂN THÌ TPHCM



2. Nội dung cơ bản của Luật nghĩa vụ quân sự

b. Chuẩn bị cho thanh niên nhập ngũ

II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

- Huấn luyện quân sự phổ thông.
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2. Nội dung cơ bản của Luật nghĩa vụ quân sự

b. Chuẩn bị cho thanh niên nhập ngũ

- Đào tạo cán bộ, nhân viên chuyên môn kĩ thuật cho Quân đội.
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II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
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2. Nội dung cơ bản của Luật nghĩa vụ quân sự

b. Chuẩn bị cho thanh niên nhập ngũ

- Từ năm 2016 trở đi, chỉ có 1 đợt gọi

nhập ngũ là tháng 02 hoặc tháng

03. Trường hợp cần thiết vì lý do quốc

phòng, an ninh thì được gọi nhập ngũ lần

thứ 2. Đối với địa phương có thảm họa

hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì được điều

chỉnh thời gian gọi nhập ngũ và quy định

thời gian này cũng áp dụng cho việc gọi

tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.

- Đăng kí nghĩa vụ quân sự và kiểm tra sức khỏe đối với công dân

nam đủ 17 tuổi.
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Trường THPT DƯƠNG VĂN THÌ
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II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
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2. Nội dung cơ bản của Luật nghĩa vụ quân sự

c. Phục vụ tại ngũ trong thời bình.

II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

- Việc gọi nhập ngũ hằng năm được tiến hành từ 1 – 2 lần.

- Đối tượng và độ tuổi gọi nhập ngũ được quy định như sau:

+ Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập 

ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình 

độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi 

gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi

🡪 Như vậy, sau khi đã hoàn thành khóa học, người đã tốt 

nghiệp đại học được gọi nhập ngũ nếu không thuộc đối tượng 

được tạm hoãn thì vẫn phải nhập ngũ.



2. Nội dung cơ bản của Luật nghĩa vụ quân sự

c. Phục vụ tại ngũ trong thời bình.

+ Thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ

quan và binh sĩ là 18 tháng.

+ Thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ

quan chỉ huy, hạ sĩ quan và binh sĩ

chuyên môn kĩ thuật, hạ sĩ quan và

binh sĩ trên tàu hải quân là 24 tháng.
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II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
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2. Nội dung cơ bản của Luật nghĩa vụ quân sự

c. Phục vụ tại ngũ trong thời bình.
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II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

- Những công dân nam sau đây được tạm hoãn gọi nhập ngũ

trong thời bình:
+ Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ.

+ Đang phải đi làm để nuôi người thân: Phải thỏa các điều kiện:

Là lao động duy nhất.

Trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân; 

Thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi 

lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do 

tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra.

+ Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm 

khả năng lao động từ 61% đến 80%. LÊ THỊ LAN GDQP VÀ AN DƯƠNG VĂN THÌ TPHCM



2. Nội dung cơ bản của Luật nghĩa vụ quân sự

c. Phục vụ tại ngũ trong thời bình.
- Những công dân nam sau đây được tạm hoãn gọi nhập ngũ

trong thời bình:

+ Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại 

ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân 

dân;

+ Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã 

đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà 

nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều 

động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;
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II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
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2. Nội dung cơ bản của Luật nghĩa vụ quân sự

c. Phục vụ tại ngũ trong thời bình.

II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

- Những công dân nam sau đây được tạm hoãn gọi nhập ngũ

trong thời bình:
+ Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình 

độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ 

cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo. Không 

áp dụng đối với trường hợp học liên thông hoặc học lại do nợ 

môn
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2. Nội dung cơ bản của Luật nghĩa vụ quân sự

c. Phục vụ tại ngũ trong thời bình.

II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Các trường hợp không phải nhập ngũ

Nếu công dân thuộc trường hợp được miễn hoặc tạm hoãn thì sẽ 

không phải nhập ngũ. Cụ thể:

06 trường hợp được miễn NVQS 2017

+ Không đảm bảo tiêu chuẩn về sức khỏe: Thuộc 10 bệnh lý 

được miễn nhập ngũ; Đạt sức khỏe loại 4,5,6; Đạt sức khỏe loại 

3 và cận thị từ 1.5 độ trở lên và/hoặc viễn thị; nghiện ma túy;

+ Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

+ Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

LÊ THỊ LAN GDQP VÀ AN DƯƠNG VĂN THÌ TPHCM



2. Nội dung cơ bản của Luật nghĩa vụ quân sự

c. Phục vụ tại ngũ trong thời bình.
Các trường hợp không phải nhập ngũ

+ Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy 

giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm 

chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

+ Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an 

nhân dân;

+ Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được 

điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở 

lên.
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II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

LÊ THỊ LAN GDQP VÀ AN DƯƠNG VĂN THÌ TPHCM
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2. Nội dung cơ bản của Luật nghĩa vụ quân sự

c. Phục vụ tại ngũ trong thời bình.

II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Các trường hợp được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân 

sự tại ngũ trong thời bình

+ Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây được công 

nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình:

+ Dân quân tự vệ nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân 

quân tự vệ, trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân 

tự vệ thường trực;

+ Hoàn thành nhiệm vụ tham gia Công an xã liên tục từ đủ 36 

tháng trở lên;
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2. Nội dung cơ bản của Luật nghĩa vụ quân sự

c. Phục vụ tại ngũ trong thời bình.

II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Các trường hợp được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân 

sự tại ngũ trong thời bình

+ Cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên tốt nghiệp đại học trở 

lên, đã được đào tạo và phong quân hàm sĩ quan dự bị;

+ Thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp tình 

nguyện phục vụ tại đoàn kinh tế - quốc phòng từ đủ 24 tháng 

trở lên theo Đề án do Thủ tướng Chính phủ quyết định;

+ Công dân phục vụ trên tàu kiểm ngư từ đủ 24 tháng trở lên.

LÊ THỊ LAN GDQP VÀ AN DƯƠNG VĂN THÌ TPHCM
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d. Xử lí các vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự.

Theo quy định tại Nghị định 120/2013/NĐ-CP thì phạt tiền 

800.000 đông đến 1.200.000 đồng trường hợp không có mặt đúng thời 

gian hoặc địa điểm tập trung sơ tuyển ghi trong giấy gọi sơ tuyển thực 

hiện nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng.

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với những hành 

vi sau đây:

Người khám sức khỏe gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức 

khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự;

Đưa tiền hoặc các lợi ích vật chất khác cho cán bộ, nhân viên y tế để 

làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của người khám sức khỏe 

thực hiện nghĩa vụ quân sự;

II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

2. Nội dung cơ bản của Luật nghĩa vụ quân sự

LÊ THỊ LAN GDQP VÀ AN DƯƠNG VĂN THÌ TPHCM
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d. Xử lí các vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự.

Ngoài ra, theo điều 259 Bộ luật Hình sự 1999 quy định về 

tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự như sau:

II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

2. Nội dung cơ bản của Luật nghĩa vụ quân sự

Người nào không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng 

ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi 

tập trung huấn luyện, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc 

đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị 

phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng 

đến hai năm.
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d. Xử lí các vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự.

Ngoài ra, theo điều 259 Bộ luật Hình sự 1999 quy định về 

tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự như sau:

II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

2. Nội dung cơ bản của Luật nghĩa vụ quân sự

Phạt tù từ một năm đến năm năm đối với việc thực hiện các hành vi 

sau:

Tự gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khoẻ của mình;

Phạm tội trong thời chiến;

Lôi kéo người khác phạm tội.

Như vậy, trường hợp đã bị phạt tiền mà còn tái phạm sẽ bị phạt tù 3 

tháng đến 5 năm tùy theo mức độ vi phạm.
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